
Lớp Môn thi: Đồ án lý thuyết ô tô (DC2CK71) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 Bùi Văn Duy 64DCOT01

2 2 Chu Văn Thật 64DCOT06

3 3 Lê Văn Bản 64DCOT06

4 4 Lăng Văn Đức 64DCOT06

5 5 Nguyễn Văn Cường 64DCOT01

6 6 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

7 7 Lê Thành Đạt 64DCOT01

8 8 Đỗ Lê Hiếu 64DCOT01

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 08 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án thiết kế cầu (DC3CA44) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

2 2 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

3 3 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

4 4 64DCCD2078 Đỗ Duy Khánh 64DCCD06

5 5 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

6 6 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

7 7 64DCCD2195 Chu Minh Phú 64DCCD04

8 8 64DCCD2031 Nguyễn Huy Quyết 64DCCD05

9 9 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

10 10 64DCCD2204 Trần Quang Thắng 64DCCD04

11 11 64DCCD2047 Nguyễn Tuyển Tuấn 64DCCD05

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 11 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT



Lớp Môn thi: Đồ án thiết kế cầu (CC3CA44) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL
0

1 1 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc  Bình 64CCCD03

2 2 64CCCD2018 Phan Hoàng  Đạt 64CCCD04

3 3 64CCCD2016 Nguyễn Văn  Dương 64CCCD03

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 03 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án thiết kế đường (DC3DB44) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCCD2171 Nguyễn Ngọc Dũng 64DCCD04

2 2 64DCCD2062 Nguyễn Tiến Dũng 64DCCD06

3 3 64DCCD2007 Trương Tiến Dũng 64DCCD05

4 4 64DCCD2168 Doãn Văn Duy 64DCCD04

5 5 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

6 6 64DCCD2068 Hoàng Quý Đức 64DCCD06

7 7 63DCCD2018 Hoàng Văn Đức 63DCCD05

8 8 64DCCD2010 Lưu Anh Đức 64DCCD05

9 9 64DCCD2020 Phan Quốc Hưng 64DCCD05

10 10 64DCCD2188 Phạm Đình Kiên 64DCCD04

11 11 64DCCD2025 Nguyễn Chí Luyện 64DCCD05

12 12 64DCCD2138 Hạng A Minh 64DCCD07

13 13 64DCCD2027 Đặng Thế Nam 64DCCD05

14 14 64DCCD2088 Hà Minh Nam 64DCCD06

15 15 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05

16 16 64DCCD2195 Chu Minh Phú 64DCCD04

17 17 64DCCD2196 Vũ Bình Phương 64DCCD04

18 18 64DCCD2093 Lê Hồng Sơn 64DCCD06

19 19 64DCCD2032 Nguyễn Lê Sơn 64DCCD05

20 20 64DCCD2033 Nguyễn Văn Tài 64DCCD05

21 21 64DCCD2094 Nguyễn Minh Thái 64DCCD06

22 22 64DCCD2098 Phạm Ngọc Thắng 64DCCD06

23 23 64DCCD2040 Nguyễn Tiến Thịnh 64DCCD05

24 24 64DCCD2044 Lê Thế Tuấn 64DCCD05

25 25 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

26 26 64DCCD2049 Phan Thanh Tùng 64DCCD05

27 27 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05

28 28 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

29 29 63DCCD2056 Tạ Quang Vũ 63DCCD05

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên

Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT



Lớp Môn thi: Đồ án kết cấu nhà (DC3DD45) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCDD2039 Đoàn Chí Phú 64DCDD01

2 2 64DCDD2048 Lê Công Thiết 64DCDD01

3 3 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

4 4 64DCDD2061 Nguyễn Văn Xuân 64DCDD01

5 5 64DCDD2035 Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 05 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án chi tiết máy(DC2CK52) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCOT2001 Nguyễn Văn Anh 64DCOT01

2 2 64DCOT2052 Ôn Thái Chung 64DCOT06

3 3 64DCOT2004 Nguyễn Thành Công 64DCOT01

4 4 64DCOT2007 Nguyễn Văn Cường 64DCOT01

5 5 64DCOT2057 Nguyễn Trọng Đại 64DCOT06

6 6 64DCOT2060 Lăng Văn Đức 64DCOT06

7 7 64DCOT2061 Đặng Thìn Giang 64DCOT06

8 8 64DCOT2018 Đỗ Lê Hiếu 64DCOT01

9 9 64DCOT2069 Trần Mạnh Hùng 64DCOT06

10 10 64DCOT2021 Nguyễn Ngọc Huy 64DCOT01

11 11 64DCOT2071 Đàm Công Mạnh 64DCOT06

12 12 64DCOT2070 Trần Duy Mạnh 64DCOT06

13 13 64DCOT2074 Nguyễn Khoa Nam 64DCOT06

14 14 64DCOT2031 Phạm Văn Phúc 64DCOT01

15 15 64DCOT2079 Nguyễn Ngọc Sơn 64DCOT06

16 16 64DCOT2040 Phạm Quang Tình 64DCOT01

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 16 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Sức bền VL(DC2CO25) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi:CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

2 2 64DCCD2202 Hà Văn Thành 64DCCD04

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 02 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Cơ học cơ sở (CC2CO21) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi:CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 65CCCD11669 Đỗ Duy Hưng 65CCCD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 01 sinh viên

Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên



Lớp Môn thi: Đồ án nền và móng (CC2GT34) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: CH

GK1 GK2 KL
0

1 1 65CCCD11082 Nguyễn Văn  Biên 65CCCD11

2 2 65CCCD20082 Phạm Minh  Hoàng 65CCCD11

3 3 65CCCD20301 Đinh Quang  Nam 65CCCD11

4 4 65CCCD10294 Phùng Quốc  Huy 65CCCD11

5 5 65CCCD10519 Lê Công  Lương 65CCCD11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 05 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tênGT Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 - KỲ PHỤ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

19/03/2017

TT SBD Mã SV Họ và tên


